
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCVS21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 540,000

1 66DCVS23084 NGUYỄN VĂN AN 28/09/1997 3.3 F 2.4 F 4.3 D 5.7 C 1.7 F 2.8 F 5.8 C 4 60,000

2 66DCVS21777 TRẦN CHÍ BẰNG 09/07/1997 5.9 C 5.8 C 2.1 F 3.9 F 3.5 F 3.6 F 5.6 C 4 60,000

3 66DCVS20019 NGUYỄN VĂN CHIẾN 22/07/1997 2.4 F 5.5 C 2.3 F 5.6 C 3.4 F 2.8 F 5.3 D+ 4 60,000

4 66DCVS21086 BÙI VĂN CHUẨN 30/05/1997 5.7 C 2.3 F 2.8 F 4.9 D 3.3 F 2.7 F 6.2 C+ 4 60,000

5 66DCVS20635 TẠ CHÂU HOÀNG 07/05/1997 5.2 D+ 2.3 F 3.7 F 5.3 D+ 2.0 F 3.4 F 6.8 C+ 4 60,000

6 66DCVS21680 PHẠM VIỆT HÙNG 07/08/1993 3.4 F 5.1 D+ 3.0 F 5.5 C 2.7 F 2.1 F 7.9 B 4 60,000

7 66DCVS21926 ĐẶNG SƠN KỲ 25/11/1997 0 0

8 66DCVS21427 NGUYỄN HÒA LÂN 10/06/1991 7.9 B 6.3 C+ 5.8 C 6.1 C+ 5.4 D+ 5.2 D+ 5.1 D+ 0 0

9 66DCVS20050 LÊ THỊ KIM OANH 06/10/1997 6.1 C+ 7.0 B 4.4 D 6.5 C+ 4.9 D 3.9 F 5.6 C 1 15,000

10 66DCVS21732 PHẠM MẠNH QUÂN 12/05/1997 4.0 D 3.1 F 5.1 D+ 4.6 D 6.8 C+ 3.2 F 4.6 D 2 30,000

11 66DCVS21071 HOÀNG NGỌC THANH 16/01/1997 4.4 D 2.4 F 2.4 F 7.9 B 2.1 F 2.6 F 2.6 F 5 75,000

12 66DCVS20178 VŨ VĂN TIẾN 06/01/1997 6.3 C+ 3.7 F 3.0 F 4.9 D 2.0 F 3.1 F 6.0 C+ 4 60,000
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